
DANH MỤC THÔNG TIN THỐNG KÊ TỪ ĐIỀU TRA  

ĐÁNH GIÁ CÁC MỤC TIÊU TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ (MICS) 

(Năm 2010-2011) 

Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

Bảng HH.1: Các kết quả phỏng vấn hộ gia đình, phụ nữ và trẻ em dưới 5 tuổi 

Thành thị/Nông thôn; Vùng 

KT-XH 2010-2011 

Bảng HH.2: Phân bố tuổi của mẫu điều tra phân theo giới tính 

Nhóm tuổi; Nhóm tuổi phụ 

thuộc; Giới tính 2010-2011 

Bảng HH.3: Phân bố hộ gia đình theo các đặc trưng cơ bản 

Giới tính chủ hộ; Vùng KT-

XH; Thành thị\Nông thôn; 

Quy mô hộ gia đình; Trình độ 

học vấn của chủ hộ; Dân tộc 

của chủ hộ 2010-2011 

Bảng HH.4: Phân bố phụ nữ theo các đặc trưng cơ bản 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Nhóm tuổi; 

Tình trạng hôn nhân; Tình 

trạng làm mẹ; Số lần sinh 

con; Trình độ học vấn; Nhóm 

mức sống; Dân tộc của chủ 

hộ 2010-2011 

Bảng HH.5: Phân bố trẻ em dưới 5 tuổi theo các đặc trưng cơ bản  

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Nhóm 

tháng tuổi; Trình độ học vấn 

của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CM.1: Số trẻ em được sinh ra, số trẻ em sinh ra sống và tỷ suất tử vong trẻ 

em  Nhóm tuổi 2010-2011 

Bảng CM.2: Tỷ suất tử vong trẻ em 

Giới tính; Thành thị\Nông 

thôn; Trình độ học vấn của 2010-2011 



Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

mẹ; Nhóm mức ống; Dân tộc 

của chủ hộ 

Bảng NU.1: Suy dinh dưỡng trẻ em14 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Nhóm 

tháng tuổi; Trình độ học vấn 

của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng NU.2: Bú sữa mẹ sau khi sinh 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Số tháng kể từ 

ngày sinh; Người đỡ đẻ; Nơi 

sinh; Trình độ học vấn của 

người mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng NU.3: Nuôi con bằng sữa mẹ 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Trình 

độ học vấn của mẹ; Nhóm 

mức sống; Dân tộc của chủ 

hộ 2010-2011 

Bảng NU.3a. Hình thức cho trẻ ăn theo độ tuổi  Nhóm tháng tuổi 2010-2011 

Bảng NU.4: Thời gian duy trì bú sữa mẹ 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Trình 

độ học vấn của mẹ; Nhóm 

mức sống; Dân tộc của chủ 

hộ 2010-2011 

Bảng NU.5: Trẻ được bú sữa mẹ phù hợp với độ tuổi 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Trình 

độ học vấn của mẹ; Nhóm 

mức sống; Dân tộc của chủ 

hộ 2010-2011 

Bảng NU.6: Cho trẻ ăn thức ăn cứng, vừa và mềm 

Giới tính; Thành thị\Nông 

thôn 2010-2011 

Bảng NU.7: Số bữa ăn tối thiểu Giới tính; Nhóm tháng; Vùng 2010-2011 
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KT-XH; Thành thị\Nông 

thôn; Trình độ học vấn của 

mẹ; Nhóm mức sống; Dân tộc 

của chủ hộ 

Bảng NU.8: Bú sữa bình 

Giới tính; Nhóm tháng; Vùng 

KT-XH; Thành thị\Nông 

thôn; Trình độ học vấn của 

mẹ; Nhóm mức sống; Dân tộc 

của chủ hộ 2010-2011 

Bảng NU.9: Sử dụng muối i-ốt  

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Nhóm mức 

sống;  2010-2011 

Bảng NU.10: Trẻ em được uống bổ sung vi-ta-min A  

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Nhóm 

tháng tuổi; Trình độ học vấn 

của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng NU.11: Cân nặng lúc sinh  

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CH.1: Vắc xin trong năm đầu đời   Loại vắc xin 2010-2011 

Bảng CH.2: Tiêm chủng chia theo các đặc trưng 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Nhóm 

tháng tuổi; Trình độ học vấn 

của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CH.3: Phòng uốn ván sơ sinh 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CH.4: Giải pháp điều trị mất nước và dung dịch tự pha chế Giới tính; Vùng KT-XH; 2010-2011 
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Thành thị\Nông thôn; Nhóm 

tháng tuổi; Trình độ học vấn 

của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 

Bảng CH.5: Cho ăn trong khi bị tiêu chảy 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Nhóm 

tháng tuổi; Trình độ học vấn 

của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CH.6: Điều trị mất nước kết hợp tiếp tục cho ăn và các phương pháp điều 

trị khác 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Nhóm 

tháng tuổi; Trình độ học vấn 

của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CH.7: Chăm sóc trẻ có dấu hiệu viêm phổi và sử dụng kháng sinh trong 

thời gian bị viêm phổi 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Nhóm 

tháng tuổi; Trình độ học vấn 

của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CH.8: Hiểu biết 2 dấu hiệu của viêm phổi 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CH.9: Sử dụng chất đốt rắn 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CH.10: Sử dụng chất đốt rắn theo nơi nấu ăn 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CH.11: Hộ gia đình có màn được xử lý bằng thuốc diệt côn trùng và các Vùng KT-XH; Thành 2010-2011 
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phương pháp phòng chống muỗi thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 

Bảng CH.12: Trẻ em ngủ màn chống muỗi 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Nhóm 

tháng tuổi; Trình độ học vấn 

của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CH.13: Phụ nữ mang thai ngủ màn chống muỗi 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Nhóm tuổi; 

Trình độ học vấn của mẹ; 

Nhóm mức sống; Dân tộc của 

chủ hộ 2010-2011 

Bảng CH.14: Điều trị sốt cho trẻ bằng thuốc điều trị sốt rét 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Nhóm 

tháng tuổi; Trình độ học vấn 

của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CH.15: Chẩn đoán sốt rét 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng WS.1: Sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng WS.2: Xử lý nước trong hộ 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng WS.3: Thời gian tới nguồn nước 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 2010-2011 
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vấn của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 

Bảng WS.4: Người đi lấy nước 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng WS.5: Sử dụng hố xí hợp vệ sinh 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng WS.6: Sử dụng chung công trình vệ sinh  

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của chủ hộ; Nhóm mức 

sống; Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng WS.7: Xử lý phân trẻ em 

Loại hố xí của hộ; Vùng KT-

XH; Thành thị\Nông thôn; 

Trình độ học vấn của mẹ; 

Nhóm mức sống; Dân tộc của 

chủ hộ 2010-2011 

Bảng WS.8: Sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh và hố xí hợp vệ sinh 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của chủ hộ; Nhóm mức 

sống; Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng WS.9: Nước và xà phòng tại chỗ rửa tay 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của chủ hộ; Nhóm mức 

sống; Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng WS.10: Xà phòng 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của chủ hộ; Nhóm mức 

sống; Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng RH.1: Tỷ suất sinh của vị thành niên và tổng tỷ suất sinh Vùng KT-XH; Thành 2010-2011 
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thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 

Bảng RH.2: Sinh con sớm 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn; Nhóm mức sống; Dân 

tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng RH.3: Các xu hướng trong việc sinh con sớm Nhóm tuổi 2010-2011 

Bảng RH.4: Sử dụng biện pháp tránh thai 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Tuổi; Số trẻ 

sinh ra sống; Trình độ học 

vấn; Nhóm mức sống; Dân 

tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng RH.5: Nhu cầu tránh thai không được đáp ứng 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Tuổi; Số trẻ 

sinh ra sống; Trình độ học 

vấn; Nhóm mức sống; Dân 

tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng RH.6: Người chăm sóc trước khi sinh 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Tuổi mẹ khi 

sinh con; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng RH.7: Số lần khám thai 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Tuổi mẹ khi 

sinh con; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng RH.8: Các hình thức chăm sóc trước khi sinh 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Tuổi mẹ khi 

sinh con; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng RH.9: Đỡ đẻ 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Tuổi mẹ khi 2010-2011 
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sinh con; Nơi sinh con; Trình 

độ học vấn; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 

Bảng RH.10: Nơi sinh con 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Tuổi mẹ khi 

sinh con; Số lần khám thai; 

Trình độ học vấn; Nhóm mức 

sống; Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CD.1: Đi học mẫu giáo 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Tuổi 

của trẻ; Trình độ học vấn của 

mẹ; Nhóm mức sống; Dân tộc 

của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CD.2: Hỗ trợ học tập 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Tuổi 

của trẻ; Trình độ học vấn của 

mẹ; Trình độ học vấn của bố; 

Nhóm mức sống; Dân tộc của 

chủ hộ 2010-2011 

Bảng CD.3: Tài liệu học tập 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Tuổi 

theo tháng; Trình độ học vấn 

của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CD.4: Chăm sóc phù hợp 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Tuổi 

theo tháng; Trình độ học vấn 

của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CD.5: Chỉ số phát triển sớm ở trẻ em 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Tuổi 

theo tháng; Đi mẫu giáo; 2010-2011 
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Trình độ học vấn của mẹ; 

Nhóm mức sống; Dân tộc của 

chủ hộ 

Bảng ED.1: Biết chữ trong phụ nữ vị thành niên và thanh niên 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Bằng cấp; 

Tuổi;  Nhóm mức sống; Dân 

tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng ED.2: Sẵn sàng đi học 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Bằng 

cấp của mẹ; Nhóm mức sống; 

Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng ED.3: Nhập học tiểu học 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Trình 

độ học vấn của mẹ; Nhóm 

mức sống; Dân tộc của chủ 

hộ 2010-2011 

Bảng ED.4: Đi học tiểu học 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Tuổi đi học; 

Trình độ học vấn của mẹ;  

Nhóm mức sống; Dân tộc của 

chủ hộ 2010-2011 

Bảng ED.5: Đi học trung học 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Tuổi đi học; 

Trình độ học vấn của mẹ;  

Nhóm mức sống; Dân tộc của 

chủ hộ 2010-2011 

Bảng ED.6: Trẻ em học đến lớp 5 cấp tiểu học 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Trình 

độ học vấn của mẹ; Nhóm 

mức sống; Dân tộc của chủ 

hộ 2010-2011 

Bảng ED.7: Hoàn thành tiểu học và chuyển lên cấp trung học Giới tính; Vùng KT-XH; 2010-2011 
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Thành thị\Nông thôn; Trình 

độ học vấn của mẹ; Nhóm 

mức sống; Dân tộc của chủ 

hộ 

Bảng ED.8: Bình đẳng giới trong giáo dục 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn của mẹ;  Nhóm mức 

sống; Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CP.1: Đăng ký khai sinh 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Tuổi; 

Trình độ học vấn của mẹ; 

Nhóm mức sống; Dân tộc của 

chủ hộ 2010-2011 

Bảng CP.2a: Lao động trẻ em  

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Tuổi; 

Trình độ học vấn của mẹ; 

Nhóm mức sống; Dân tộc của 

chủ hộ 2010-2011 

Bảng CP.2b: Lao động trẻ em 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Tuổi; 

Trình độ học vấn của mẹ; 

Nhóm mức sống; Dân tộc của 

chủ hộ 2010-2011 

Bảng CP.3: Lao động trẻ em và đi học 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Nhóm 

tuổi; Trình độ học vấn của 

mẹ; Nhóm mức sống; Dân tộc 

của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CP.4: Xử phạt trẻ em 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Nhóm 

tuổi; Trình độ học vấn của 

chủ hộ; Nhóm mức sống; Dân 2010-2011 
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tộc của chủ hộ 

Bảng CP.5: Tảo hôn và đa thê 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Nhóm tuổi; 

Trình độ học vấn;  Nhóm 

mức sống; Dân tộc của chủ 

hộ 2010-2011 

Bảng CP.6: Xu hướng kết hôn sớm  Nhóm tuổi 2010-2011 

Bảng CP.7: Khác biệt tuổi vợ và chồng 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Trình độ học 

vấn;  Nhóm mức sống; Dân 

tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CP.8: Quan điểm về bạo lực gia đình  

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Nhóm tuổi; 

Tình trạng hôn nhân; Trình 

độ học vấn;  Nhóm mức 

sống; Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng CP.9: Tình trạng sống cùng cha mẹ và trẻ em mồ côi 

Giới tính; Vùng KT-XH; 

Thành thị\Nông thôn; Nhóm 

tuổi; Nhóm mức sống; Dân 

tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng HA.1: Kiến thức về lây nhiễm HIV, những quan niệm sai về HIV/AIDS và 

kiến thức toàn diện về lây nhiễm HIV 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Nhóm tuổi; 

Tình trạng hôn nhân; Trình 

độ học vấn của phụ nữ;  

Nhóm mức sống; Dân tộc của 

chủ hộ 2010-2011 

Bảng HA.2: Kiến thức về lây nhiễm HIV, những quan niệm sai về HIV/AIDS và 

kiến thức toàn diện về lây nhiễm HIV của phụ nữ trẻ 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Nhóm tuổi; 

Tình trạng hôn nhân; Trình 

độ học vấn;  Nhóm mức 

sống; Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 
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Bảng HA.3: Kiến thức về lây truyền HIV từ mẹ sang con  

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Nhóm tuổi; 

Tình trạng hôn nhân; Trình 

độ học vấn;  Nhóm mức 

sống; Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng HA.4: Thái độ chấp nhận đối với người có HIV/AIDS 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Nhóm tuổi; 

Tình trạng hôn nhân; Trình 

độ học vấn;  Nhóm mức 

sống; Dân tộc của chủ hộ 2010-2011 

Bảng HA.5: Kiến thức về nơi xét nghiệm HIV  

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Nhóm tuổi; 

Tình trạng hôn nhân;  Nhóm 

mức sống; Dân tộc của chủ 

hộ 2010-2011 

Bảng HA.6: Kiến thức về nơi xét nghiệm HIV của phụ nữ trẻ 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Nhóm tuổi; 

Tình trạng hôn nhân; Trình 

độ học vấn của phụ nữ; Nhóm 

mức sống; Dân tộc của chủ 

hộ 2010-2011 

Bảng HA.7: Xét nhiệm HIV và được cung cấp thông tin phòng chống HIV khi đi 

khám thai 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Nhóm tuổi; 

Tình trạng hôn nhân; Trình 

độ học vấn của phụ nữ; Nhóm 

mức sống; Dân tộc của chủ 

hộ 2010-2011 

Bảng HA.8: Hành vi quan hệ tình dục làm tăng nguy cơ lây nhiềm HIV 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Nhóm tuổi; 

Tình trạng hôn nhân; Trình 

độ học vấn của phụ nữ; Nhóm 

mức sống; Dân tộc của chủ 2010-2011 
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hộ 

Bảng HA.9: Quan hệ tình dục với nhiều bạn tình 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Nhóm tuổi; 

Tình trạng hôn nhân; Trình 

độ học vấn của phụ nữ; Nhóm 

mức sống; Dân tộc của chủ 

hộ 2010-2011 

Bảng HA.10: Quan hệ tình dục với nhiều bạn tình (phụ nữ trẻ) 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Nhóm tuổi; 

Tình trạng hôn nhân; Trình 

độ học vấn của phụ nữ; Nhóm 

mức sống; Dân tộc của chủ 

hộ 2010-2011 

Bảng HA.11: Quan hệ tình dục với bạn tình không quen 

Vùng KT-XH; Thành 

thị\Nông thôn; Nhóm tuổi; 

Tình trạng hôn nhân; Trình 

độ học vấn của phụ nữ; Nhóm 

mức sống; Dân tộc của chủ 

hộ 2010-2011 

 


